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Họ và tên: ……………………………. 

Ngày sinh: ……………………………. 

Số báo danh: …………………………. 

 

BÀI KHẢO SÁT ĐẦU VÀO LỚP 5 

Năm học: 2026 – 2027 

Thời gian: 60 phút 

(Học sinh làm bài trực tiếp lên bài khảo sát) 

Điểm 

 

 

Giám thị  

(Kí, ghi rõ họ tên) 
Giám khảo  

(Kí, ghi rõ họ tên) 

 

                        

 

        Thử thách 1: TƯ DUY KHOA HỌC 

 

Câu 1. Số gồm có 4 nghìn, 2 trăm, 5 chục và 6 đơn vị là: (0,25 điểm)  

A. 4 256                 B. 4 200 506   C. 42 506 D. 4 200 506 

Câu 2.  Đã tô màu 3/5 hình nào? (0,25 điểm) 

A. Hình A                  B. Hình B     C. Hình C   D. Hình D 

Câu 3. Giá trị biểu thức bên dưới là: (0,25 điểm) 
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Câu 4. Đáp án đúng điền vào chỗ chấm 14 000 000 cm2 = ….. m2 là: (0,25 điểm) 

A. 140 000                  B. 14 000  C. 1 400   D. 14 

Câu 5. Hình thứ 5 có bao nhiêu ô vuông? (0,5 điểm) 

 

 

Để gia nhập ngôi nhà chung FPT Schools, bạn hãy hoàn thành các thử 

thách dưới đây nhé! 

 

Hình thứ 5 có số ô vuông là: …….… 
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Câu 6. Mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 24 m, chiều dài hơn chiều rộng 4 m. 

Hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét? (0,5 điểm)  

Chiều rộng của mảnh vườn là: ………………. 

Câu 7. Ba chiếc cân sau đây đang ở trạng thái thăng bằng. Dựa vào hình vẽ, tính cân 

nặng của chú chó. (0,5 điểm) 

 

 

 

 

Câu 8.  Bác thợ mộc mua 4 chiếc tua vít hết 120 000 đồng. Hỏi nếu bác thợ mộc mua  

6 chiếc như thế thì hết bao nhiêu tiền? (0,5 điểm) 

Đáp án: ………………….… 

Câu 9. Cần viết số bao nhiêu vào ô đầu tiên để nhận được kết quả cuối cùng sau khi thực 

hiện tất cả các phép tính là 100? (0,5 điểm) 

                

Đáp án: ………………….. 

Câu 10. Em hãy viết số bé nhất có tám chữ số khác nhau, sau đó làm tròn số đó đến hàng 

trăm nghìn. (0,5 điểm) 

Số đó là: …………………….. -> Làm tròn: ………………………….. 

 

                      Thử thách 2: TƯ DUY NGÔN NGỮ 

 

A. TIẾNG VIỆT  

Câu 1. Đọc đoạn văn sau và cho biết vì sao tác giả gọi chợ ruộng dân dã là “chợ của 

má”? (0,25 điểm) 

Tôi gọi những cái chợ ruộng dân dã này là chợ của má. Bởi nó hiền lành, lam lũ như 

má, bởi chợ nhỏ nhoi, khiêm tốn như má, nhưng nó mang một cái hồn sâu, mênh mông 

lắm nên người ta nhắc nhớ hoài, thương hoài như thương … má vậy. 

(Theo Nguyễn Ngọc Tư) 

 

Chú chó cân nặng là: …..….… 
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A. Vì má là người đầu tiên bán hàng ở khu chợ ruộng này 

B. Vì những khu chợ ruộng ở đây đều là của má 

C. Vì chợ ruộng gắn bó với cuộc sống hằng ngày của nhân vật “tôi” 

D. Vì chợ ruộng thân thương và có những đức tính giống má 

Câu 2. Dấu ngoặc kép trong trường hợp sau có tác dụng gì? (0,25 điểm) 

Chim mẹ phẩy những hạt đất cát, vụn lá bám trên mình chim em và dặn: “Con đừng 

dại dột như thế nữa nhé!” 

A. Đánh dấu phần trích dẫn trực tiếp 

B. Đánh dấu lời đối thoại 

C. Đánh dấu tên tác phẩm tài liệu 

D. Đánh dấu phần chú thích 

Câu 3. Xác định các thành phần câu của câu sau: (0,25 điểm) 

Mặt trời vừa mọc, các bác nông dân đã ra đồng làm việc. 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 4. Đặt một câu có sử dụng biện pháp nhân hóa để nói về sự vật sau: Bàn học 

(0,25 điểm) 

……………………………………………………….…………………………………… 

……………………………………………………….…………………………………… 

Câu 5. Quanh ta có nhiều con vật xinh xắn, dễ thương và có ích cho con người. Em 

hãy viết đoạn văn (khoảng 6 - 8 câu) tả ngoại hình một con vật mà em thích nhất.  

(2 điểm) 

Yêu cầu: Gạch chân chỉ rõ 

- 01 câu văn có sử dụng phép so sánh 

- 01 động từ 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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B. TIẾNG ANH 

I. Read the sentences. Choose the correct answers. (0.75 points) 

Question 1: In this subject, you learn how to draw, paint and color. 

A. Math              B. English  C. Vietnamese D. Art 

Question 2: During break time, students play games in this place. 

A. computer room   B. schoolyard  C. music room D. art room 

Question 3: This person flies planes. 

A. a doctor   B. a pilot  C. a firefighter D. a student 

II. Read the sentences. Choose the correct answers. (0.75 points) 

Question 4: What time does he go to bed? – He goes to bed ______10 o’clock. 

A. at                     B. on                      C. in                        D. under 

Question 5: ________ is the hospital? – It’s opposite the bank. 

A. What               B. Why                  C. Where                D. What time 

Question 6: What’s ________ lunch, Ben? - There is some rice and some fish. 

A. at                     B. in                       C. of                       D. for  

III. Read the text. Choose the correct answers. (0.75 points) 

Going to the mountains is the best vacation. In the mountains, there are a lot of different 

activities that people can do. Going hiking, climbing or telling stories around the campfire 

are just a few. The view in the mountains is far more beautiful than anywhere else. The 

tall mountains, the green trees, and the sky are the best! In nature, you can see many types 

of trees and animals too. The mountains are also quiet. You can have time for yourself 

and it is more relaxing to have a vacation in a place like this. It’s great to go to the 

mountains on vacation. 

Question 7: People can do many__________ in the mountains. 

A. vacation        B. different activities   C. stories           D. scenery 

Question 8: You can  __________ in the mountains. 

A. dive                   B. drive a car  C. go hiking           D. snorkel 

Question 9: The view in the mountains is ________________. 

A. beach            B. beautiful             C. activities       D. climbing 
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IV. Reorder the words. Choose the correct answers. (0.75 points) 

Question 10: You/ can/ outside / eat/ food/. / sit/ and / fresh/ 

A. You can sit fresh outside and eat food. 

B. You can sit fresh food and eat outside. 

C. You can sit outside and eat fresh food. 

D. You sit outside and eat can fresh food. 

Question 11: We/ after/ science/ ./ have/ break/ 

A. We have science after break. 

B. We break have science after. 

C. After we break have science. 

D. We have break science after. 

Question 12: many/ are/ seafood/ ./ restaurants/ There/ 

A. There many seafood restaurants are. 

B. There are many restaurants seafood. 

C. Are there many seafood restaurants. 

D. There are many seafood restaurants. 

       

  


